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I.Trắc nghiệm (5 điểm). Em hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?
A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
B. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
C. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.
D. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
Câu 2:  Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn? 
A. Thức ăn giàu chất đạm                  B. Thức ăn giàu chất béo
C. Thức ăn giàu chất khoáng              D. Thức ăn giàu vitamin
Câu 3 : Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?
A. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi đảm bảo môi trường sống.
B. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.
C. Đảm bảo độ thông thoáng cho chuồng nuôi đảm bảo chuồng nuôi hợp vệ sinh
D. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng)
Câu 4:  Biện pháp nào sau đây không đúng khi phòng bệnh cho gà?
A. Chuồng trại cách li với nhà ở; thoáng mát, hợp vệ sinh.
B. Ăn uống đủ chất, đủ lượng.
C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ.
D. Cho uống thuốc kháng sinh định kì.
Câu 5: Có mấy phương thức chăn nuôi ở nước ta?
A. Có 2 phương thức			B. Có 3 phương thức
C. Có 4 phương thức			D. Có 5 phương thức
Câu 6. Các công việc cần làm để nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi là: 
A. Nuôi dưỡng				B. Chăm sóc
C. Phòng trị bệnh				D. Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh
Câu 7. Biện pháp nào dưới đây không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
A. Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.	           B. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin.
C. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.		D. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.
Câu 8: Trong các loài cá sau, loài nào không được coi là quý hiếm cần được bảo vệ?
A. Cá Chẽm.	B. Cá Rô Phi.		C. Cá Lăng.		D. Cá Chình.
Câu 9: Quy trình nuôi cá chép là:
A. Chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước; thả cá giống; chăm sóc quản lý; thu hoạch cá.
B.  Chăm sóc quản lý; chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước; thả cá giống; thu hoạch cá.
C. Thả cá giống; chăm sóc quản lý; thu hoạch cá; chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước.
D. Chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước; thu hoạch cá; thả cá giống; chăm sóc quản lý.
Câu 10. Cá chép làm giống cần đảm bảo yêu cầu.
A. Cá to.			 B. Cá nhỏ vừa phải.
C. Cá đắt tiền.	           D. Khoẻ mạnh, không chứa mầm bệnh, có nguồn gốc rõ ràng.
Câu 11. Khi phát hiện tôm, cá có biểu hiện như bệnh xuất huyết, bệnh trùng nấm da… cần 
phải làm gì?
A. Thu hoạch			           B. Xác định nguyên và dùng thuốc trị bệnh
C. Thay nước ao nuôi		D. Cho uống thuốc
Câu 12: Biện pháp nào dưới đây Không phải để giảm bớt độc hại cho thủy sản và cho con 
người?
A. Mở rộng khu nuôi để giảm nồng độ ô nhiễm.
B. Ngăn cấm hủy hoại các sinh cảnh đặc trưng.
C. Quy định nồng độ tối đa các hóa chất, chất độc có trong môi trường thủy sản.
D. Sử dụng phân hữu cơ đã ủ, phân vi sinh, thuốc trừ sâu hợp lý.
Câu 13: Nếu như đang nuôi tôm, cá mà môi trường nước bị ô nhiễm thì phải xử lý như thế 
nào?
A. Ngừng cho ăn, tăng cường sục khí.		B. Tháo nước cũ, bơm nước sạch.
C. Cả A và B đều đúng.				D. Cả A và B đều sai.
Câu 14. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
A. Bệnh giun, sán.       B. Bệnh cảm lạnh.           C. Bệnh gà rù.       D. Bệnh ve, rận.                                                                             
Câu 15. Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch?
A. Bệnh viêm dạ dày.                                       B. Bệnh giun đũa ở gà.
C. Bệnh ghẻ.                                                     D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi
Câu 16: Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?
A. do vi khuẩn và virus.                                        B. 3 nguyên nhân chính.                                      C. 4 nguyên nhân chính.                                        D. 6 nguyên nhân chính.
Câu 17. Khi phát hiện vật nuôi bị ốm, hành động nào sau đây của người chăn nuôi là đúng? 
A. Tiếp tục theo dõi thêm một vài hôm.
B. Bán ngay khi có thể.
C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khảm để điều trị kịp thời. 
D. Tự mua thuốc về điều trị.
Câu 18. Sản phẩm nào sau đây không được chế biến từ thuỷ sản?
 A. Ruốc cá hồi.            B. Xúc xích.       C. Cả thu đóng hộp.           D. Tôm nõn. 
Câu 19. Vào mùa hè, nên thả cá giống vào ao nuôi vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?
A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.               C. Buổi chiều mát hoặc buổi tối.
B. Buổi trưa hoặc buổi chiều mát.              D. Buổi sáng sớm, buổi chiều mát hoặc buổi tối.
Câu 20:  Đâu không phải vai trò của thủy sản?
A. Cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cho con người.   
B. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
C. Cung cấp môi trường sống trong lành cho con người.
D. Tạo thêm công việc cho người lao động.
II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1.(3.0 điểm) Gia đình có nuôi 1 đàn gà. Em hãy sẽ làm gì để gà sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất cao?
Câu 2.(2.0 điểm) Em hãy đề xuất một số biện pháp để bảo vệ môi trường nước nuôi thủy sản?                                    
                                      ……………………..Hết……………………….
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I.Trắc nghiệm.Mỗi câu đúng 0,25 điểm
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B. Tự luận (5.0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
3,0 điểm
	Một số biện pháp giúp gà sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất cao:
- Làm chuồng nuôi thong thoáng đạt chuẩn
- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ
- Chăm sóc tốt cho gà theo đúng giai đoạn
- Cho gà ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng
- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gà
- Khi gà bị bệnh nên cách li với những vật nuôi khỏe mạnh…
	

0,5 
0,5 
0,5
0,5
0,5
0,5

	2
2,0 điểm
	Biện pháp bảo vệ môi trường nước nuôi thủy sản:
· Không vứt rác, chất thải bừa bãi xuống nước
· Hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất để phòng trị bệnh cho vật nuôi…
	
1,0
1,0



	Giáo viên ra đề


Phạm Thị Tuyết

	Duyệt của TTCM


Nguyễn Thị Phương Lan
	Duyệt của BGH



